	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Ngô Mai, Minh Tâm, Hoàng Oanh, Thanh Huyền, Xuân Phương
Môn:  Văn   Khối lớp: 12

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	3
	3
	Giới thiệu bộ môn
Khái quát văn học Việt Nam

	

	2
	27/08-01/09
	3
	3
	
Tuyên ngôn Độc lập

	

	3
	03/08–08/09
	3
	3
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

Nguyễn Đình Chiểu
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	3
	3
	Nghị luận về một hiện tượng xã hội
	



	5
	17/09 –22/09
	3
	3
	Bài viết số 1: Nghị luận xã hội
	

	6
	24/09 –29/09
	3
	3
	Phong cách ngôn ngữ khoa học
Tây Tiến
	

	7
	01/10 –06/10
	3


	3


	Tây Tiến

Trả bài viết số 1
	

	8
	08/10–13/10
	3
	3
	
Việt Bắc

	

	9
	15/10–20/10
	3
	3
	
Việt Bắc

	


	10
	22/10–27/10
	3
	3
	
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bài viết số 2: Phân tích thơ

	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	3
	3
	Đất Nước
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	3
	3
	Trả bài viết số 2
Sóng


	

	13
	12/11–17/11
	3
	3
	Sóng
	

	14
	19/11–24/11
	3
	3
	Đàn ghi ta của Lorca
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	3
	3
	Người lái đò sông Đà
	

	16
	03/12–08/12
	3
	3
	Người lái đò sông Đà
Bài viết số 3: Phân tích thơ
	

	17
	10/12–15/12
	3
	3
	Ai đã đặt tên cho dòng sông?

	

	18
	17/12–22/12
	3
	3
	Trả bài viết số 3
Ôn tập thi học kì
	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	
3 khối Ktra HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1
	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	


Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An

	

Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn



Ngô Mai





                                                           
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Ngô Mai, Thanh Huyền, Minh Tâm, Hoàng Oanh, Xuân Phương
Môn:  Văn  Khối lớp: 12
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	4
	4
	
Vợ chồng A Phủ

	

	2
	14/01-13/01
	4
	4
	Vợ chồng A Phủ


	

	3
	21/01–26/01
	4
	4
	Bài viết số 4: Phân tích nhân vật

Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)

	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	4
	4
	Trả bài viết số 4
Vợ nhặt
	

	5
	18/02–23/02

	4
	4
	Vợ nhặt
	

	6
	25/02–02/03
	4
	4
	
Bài viết số 5: Phân tích nhân vật
Rừng xà nu
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	4


	4


	
Rừng xà nu

	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	4
	4
	Trả bài viết số 5
Những đứa con trong gia đình

	

	9
	
18/03–23/03

	4
	4
	

Chiếc thuyền ngoài xa
	


	10
	
25/03–30/03

	4
	4
	

Hồn Trương Ba da hàng thịt
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04

	4
	4
	Thuốc
Số phận con người
	

	12
	
08/04–13/04

	4
	4
	
Ông già và biền cả
Bài viết số 6
	

	13
	15/04–20/04
	4
	4
	Nhìn về vốn văn hoá dân tộc
Trả bài viết số 6
Ôn tập thi học kì

	

	14
	22/04–27/04
	4
	4
	Ôn tập
	

Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	4
	4
	
Ôn tập

	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	4
	4
	Ôn tập

	Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	4
	4
	Ôn tập

	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	4
	4
	
Ôn tập
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An
	
Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn



Ngô Mai

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ BUỔI 2
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Ngô Mai, Thanh Huyền, Xuân Phương, Hoàng Oanh, Minh Tâm
Môn:  Văn   Khối lớp: 12
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	2
	2
	
Nghị luận xã hội: Tư tưởng đạo lí
	

	2
	27/08-01/09
	2
	2
	
Nghị luận xã hội: Hiện tượng xã hội
	

	3
	03/08–08/09
	2
	2
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)
Đọc hiểu văn bản
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	2
	2
	Luyện tập nghị luận xã hội
	



	5
	17/09 –22/09
	2
	2
	Luyện tập bài tổng hợp đọc hiều và nghị luận xã hội
	

	6
	24/09 –29/09
	2
	2
	Phân tích thơ
	

	7
	01/10 –06/10
	2


	2


	
Phân tích thơ

	

	8
	08/10–13/10
	2
	2
	Luyện tập phân tích thơ


	

	9
	15/10–20/10
	2
	2
	
Nghị luận về phân tích thơ và liên hệ với tác phẩm thơ khác

	


	10
	22/10–27/10
	2
	2
	Nghị luận về phân tích thơ và liên hệ tác phẩm khác


	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	2
	2
	Luyện tập đọc hiểu và viết đoạn
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	2
	2
	Luyện tập viết đoạn


	

	13
	12/11–17/11
	2
	2
	Phân tích một ý kiến trong thơ
	

	14
	19/11–24/11
	2
	2
	
Phân tích một ý kiến trong thơ
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	2
	2
	Luyện tập đọc hiểu
	

	16
	03/12–08/12
	2
	2
	Luyện tập đọc hiểu, viết đoạn văn ngắn
	

	17
	10/12–15/12
	2
	2
	
Phân tích kí
	

	18
	17/12–22/12
	2
	2
	Phân tích kí
	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	
3 khối Ktra HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An

	

Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn


Ngô Mai
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ BUỔI 2
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Ngô Mai, Thanh Huyền, Xuân Phương, Hoàng Oanh, Minh Tâm.
Môn:  Văn  Khối lớp: 12
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	2
	2
	
Tìm dẫn chứng trong tác phẩm văn xuôi

	

	2
	14/01-13/01
	2
	2
	
Phân tích dẫn chứng, cách làm bài phân tích nhân vật

	

	3
	21/01–26/01
	2
	2
	
Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)

	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	2
	2
	Phân tích nhân vật

	

	5
	18/02–23/02

	2
	2
	Phân tích nhân vật
	

	6
	25/02–02/03
	2
	2
	Phân tích tác phẩm văn xuôi
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	2


	2


	
Luyện tập phân tích nhân vật, liên hệ so sánh tác phẩm khác

	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	2
	2
	
Luyện tập phân tích nhân vật

	

	9
	
18/03–23/03

	2
	2
	
Luyện tập phân tích ý kiến về nhân vật

	


	10
	
25/03–30/03

	2
	2
	Luyện tập đọc hiểu
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04

	2
	2
	Luyện tập đọc hiểu, viết đoạn
	

	12
	
08/04–13/04

	2
	2
	Luyện tập viết đoạn nghị luận
	

	13
	15/04–20/04
	2
	2
	Luyện tập giải đề
	

	14
	22/04–27/04
	2
	2
	Luyện tập giải đề


	

Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	2
	2
	Luyện tập giải đề

	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	2
	2
	
Luyện tập giải đề

	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	2
	2
	Luyện tập giải đề

	Khối 12: Ôn thi THPT,
K10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	2
	2
	
Luyện tập giải đề
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG


Hà Thanh An
	Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn



Ngô Mai




	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Xuân Phương, Đỗ Tâm, Phương Tuyền, Đỗ Hảo, Ngọc
Môn:  Văn   Khối lớp: 11

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	5
	5
	Vào phủ chúa Trịnh
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Cách làm văn nghị luận xã hội
	

	2
	27/08-01/09
	5
	5
	Tự tình
Câu cá mùa thu
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
	

	3
	03/08–08/09
	5
	5
	Thao tác lập luận phân tích
Thương vợ
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	5
	5
	Bài đọc thêm
Bài viết số 1: Đọc hiểu văn bản và viết đoạn văn
	



	5
	17/09 –22/09
	5
	5
	Bài ca ngất ngưởng
Bài đọc thêm
	

	6
	24/09 –29/09
	5
	5
	Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
Thực hành điển tích, điển cố
Trả bài viết số 1
	

	7
	01/10 –06/10
	5


	5


	Chiếu cầu hiền
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
Thao tác lập luận so sánh
	

	8
	08/10–13/10
	5
	5
	Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
Bài viết số 2: Phân tích thơ

	

	9
	15/10–20/10
	5
	5
	Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945
Hai đứa trẻ
	


	10
	22/10–27/10
	5
	5
	
Ngữ cảnh
Luyện tập thao tác lập luận so sánh

	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	5
	5
	Chữ người tử tù
Một số thể loại thơ, truyện
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	5
	5
	Chí Phèo
	

	13
	12/11–17/11
	5
	5
	Phong cách ngôn ngữ báo chí
Thực hành lựa chọn trật tự từ trong câu
Bản tin
	

	14
	19/11–24/11
	5
	5
	Bài đọc thêm
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	5
	5
	Bài viết số 3: Phân tích nhân vật
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
Thực hành một số kiều câu trong văn bản
	

	16
	03/12–08/12
	5
	5
	Tình yêu và thù hận
Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
	

	17
	10/12–15/12
	5
	5
	Trả bài viết số 3
Các bài đọc thêm
	

	18
	17/12–22/12
	5
	5
	Ôn tập  học kì 1
	
Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	3 khối ktra HKI
Nghỉ giữa kì- trả bài
	

	
	31/12–05/01
	
	
	
Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	
Thứ 2,07/01, bắt đầu HK2
	



	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An

	

Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn



Ngô Mai






	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên:  Xuân Phương, Phương Tuyền, Đỗ Hảo, Lý Hằng, Yến Ngọc
Môn:  Văn  Khối lớp: 11
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	4
	4
	Lưu biệt khi xuất dương
Nghĩa của câu
	

	2
	14/01-13/01
	4
	4
	Hầu Trời
Vội vàng

	

	3
	21/01–26/01
	4
	4
	Phân tích thơ
Bài viết số 4

Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)

	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	4
	4
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	4
	4
	
Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Luyện tập viết văn nghị luận

	

	5
	18/02–23/02

	4
	4
	Trả bài viết số 4
Luyện tập
	

	6
	25/02–02/03
	4
	4
	Đây thôn Vĩ Dạ
Tràng giang
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	4


	4


	
Chiều tối
Bài viết số 5
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	4
	4
	Từ ấy
Bài đọc thêm
	

	9
	
18/03–23/03

	4
	4
	Tóm tắt tiểu sử
Tôi yêu em
	


	10
	
25/03–30/03

	4
	4
	Trả bài viết số 5
Người trong bao
Thao tác lập luận bình luận
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04

	4
	4
	Phong cách ngôn ngữ chính luận
Bài viết số 6
	

	12
	
08/04–13/04

	4
	4
	Người cầm quyền khôi phục uy quyền
Về luân lý xã hội ở nước ta
	

	13
	15/04–20/04
	4
	4
	Một thời đại trong thơ ca
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
	

	14
	22/04–27/04
	4
	4
	Trả bài viết số 6
Một số thể laoi5 văn học: Thơ, kịch, nghị luận
	

Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	4
	4
	Ôn tập thi học kì 2
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	
	
	
Thi học kì

	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	4
	4
	Hoàn thành chương trình
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	4
	4
	Hoàn thành chương trình
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An
	
Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn



Ngô Mai




	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Ngô Mai,  Đỗ Hảo, Hoàng Oanh, Thanh Huyền, Minh Tâm, Đỗ Tâm, Lý Hằng
Môn:  Văn   Khối lớp: 10
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	4
	4
	Tổng quan văn học Việt Nam.
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
	

	2
	27/08-01/09
	4
	4
	Khái quát văn học dân gian Việt Nam.
Văn bản.
Cách viết đoạn,cách trình bày văn bản
	

	3
	03/08–08/09
	4
	4
	Chiến thắng Mtao Mxây.
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	4
	4
	Văn bản (tt).
Truyện An Dương Vương và MC – TT.
	



	5
	17/09 –22/09
	4
	4
	Đọc thêm:Lập dàn ý bài văn tự sự.
Uy – lit – xơ trở về.
Bài viết số 1: VĂN TỰ SỰ
	

	6
	24/09 –29/09
	4
	4
	Đọc thêm:Ra – ma buộc tội.
LT viết đoạn văn tự sự
	

	7
	01/10 –06/10
	4


	4


	Chọn sv, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
Luyện tập kể chuyện

	

	8
	08/10–13/10
	4
	4
	Tấm Cám.
Đọc thêm:Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Trả bài viết số 1
	

	9
	15/10–20/10
	4
	4
	Tam đại con gà, Nhưng nó phải bằng hai mày
Ca dao than thân, yêu thương…(Dạy bài 1,4,6)
Bài viết số 2: VĂN BIỂU CẢM
	


	10
	22/10–27/10
	4
	4
	Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
Ca dao hài hước.(Dạy bài 1,2)
Đọc thêm: Lời tiễn dặn
	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	4
	4
	Luyện tập viết đoạn văn biểu cảm
Ôn tập VHDG Việt Nam.
Trả bài số 2
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	4
	4
	Khái quát VHVN từ TK X đến hết TK XIX.
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
Tỏ lòng
	

	13
	12/11–17/11
	4
	4
	Cảnh ngày hè.
Tóm tắt văn bản tự sự
Nhàn
	

	14
	19/11–24/11
	4
	4
	Đọc Tiểu Thanh kí.
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt(tt).
Bài viết số 3: PHÂN TÍCH TÁC PHẨM THƠ.
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	4
	4
	Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quãng Lăng
Cảm xúc mùa thu
Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
	

	16
	03/12–08/12
	4
	4
	Trình bày một vấn đề.
Lập kế hoạch cá nhân.
	

	17
	10/12–15/12
	4
	4
	Đọc thêm: thơ Hai –  kư của Ba – sô
(bài 1,2,3,6)
Trả bài viết số 3
	

	18
	17/12–22/12
	4
	4
	Ôn tập  học kì 1
	
Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	3 khối ktra HKI
Nghỉ giữa kì- trả bài
	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2,07/01, bắt đầu HK2
	



	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An

	

Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn


Ngô Mai


	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên:  Ngô Mai,  Đỗ Hảo, Hoàng Oanh, Thanh Huyền, Minh Tâm, Đỗ Tâm, Lý Hằng
Môn:  Văn  Khối lớp: 10
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019
– 12/01/18
	3
	3
	Phú sông Bạch Đằng
Đại cáo Bình Ngô
	

	2
	14/01-13/01
	3
	3
	Đại cáo Bình Ngô
Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn thuyết minh
Luyện tập văn thuyết minh
	

	3
	21/01–26/01
	3
	3
	Bài viết văn thuyết minh số 4
Đọc thêm: Tựa trích diễm thi tập, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thái sư Trần Thủ Độ
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)
	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	3
	3
	
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	3
	3
	Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
Tóm tắt văn bản thuyết minh
	

	5
	18/02–23/02

	3
	3
	Trả bài viết số 4
Giới thiệu các bài văn thuyết minh hay
	

	6
	25/02–02/03
	3
	3
	Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
Phương pháp thuyết minh
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	3


	3


	Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	3
	3
	Hồi trống Cổ Thành
Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
Lập dàn ý bài văn nghị luận
	

	9
	
18/03–23/03

	3
	3
	Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
Luyện tập viết văn nghị luận

	


	10
	
25/03–30/03

	3
	3
	Bài viết số 5: Văn nghị luận xã hội/ Văn thuyết minh tác phẩm văn học
Truyện Kiều
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04

	3
	3
	Trao duyên
Nỗi thương mình ( Bài đọc thêm)
Lập luận trong văn nghị luận
	

	12
	
08/04–13/04

	3
	3
	Chí khí anh hùng
Thề nguyền ( Bài đọc thêm)
Trả bài viết số 5
Hướng dẫn cách làm bài phân tích thơ
	

	13
	15/04–20/04
	3
	3
	Bài viết số 6: Phân tích thơ
Văn bản văn học
Nội dung và hình thức của văn bản văn học
	

	14
	22/04–27/04
	3
	3
	Thực hành phép điệp, phép đối
Ôn tập
Trả bài viết số 6
	

Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	3
	3
	Ôn tập văn bản
Ôn tập Tiếng Việt
Ôn tập TLV
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	
	
	Thi học kì 2

	Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	3
	3
	Hoàn thành chương trình
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	3
	3
	Hoàn thành chương trình
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG


Hà Thanh An
	Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn



Ngô Mai




	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ BUỔI 2
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Ngô Mai, Thanh Huyền, Xuân Phương, Hoàng Oanh, Minh Tâm, Lý Hằng, Đỗ Tâm
Môn:  Văn   Khối lớp: 10
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	1
	1
	Ôn tập đọc hiểu
	

	2
	27/08-01/09
	1
	1
	Ôn tập đọc hiểu
	

	3
	03/08–08/09
	1
	1
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

Đọc hiểu văn bản
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	1
	1
	Tập viết đoạn văn
	



	5
	17/09 –22/09
	1
	1
	Tập viết đoạn văn
	

	6
	24/09 –29/09
	1
	1
	Tập viết đoạn văn
	

	7
	01/10 –06/10
	1
	1
	Luyện tập kể chuyện
	

	8
	08/10–13/10
	1
	1
	Luyện tập kể chuyện
	

	9
	15/10–20/10
	1
	1
	Luyện tập viết văn nghị luận xã hội
	


	10
	22/10–27/10
	1
	1
	Luyện tập viết văn nghị luận xã hội
	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	1
	1
	Luyện đọc hiểu
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	1
	1
	Luyện đọc hiểu
	

	13
	12/11–17/11
	1
	1
	Luyện đọc hiểu
	

	14
	19/11–24/11
	1
	1
	Luyện phân tích thơ
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	1
	1
	Luyện phân tích thơ
	

	16
	03/12–08/12
	1
	1
	Luyện phân tích thơ
	

	17
	10/12–15/12
	1
	1
	Ôn tập
	

	18
	17/12–22/12
	1
	1
	Ôn tập
	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	
3 khối Ktra HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	




	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An

	Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn




Ngô Mai






	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ BUỔI 2
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Ngô Mai, Thanh Huyền, Xuân Phương, Hoàng Oanh, Minh Tâm, Đỗ Tâm
Môn:  Văn  Khối lớp: 10

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	2
	2
	Luyện viết đoạn văn
	

	2
	14/01-13/01
	2
	2
	Luyện viết đoạn văn
	

	3
	21/01–26/01
	2
	2
	

Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)

	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	2
	2
	Luyện đọc hiểu
	

	5
	18/02–23/02

	2
	2
	Luyện đọc hiểu
	

	6
	25/02–02/03
	2
	2
	Luyện đọc hiểu
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	2
	2
	Luyện nghị luận xã hội
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	2
	2
	Luyện nghị luận xã hội
	

	9
	
18/03–23/03

	2
	2
	Luyện nghị luận xã hội
	


	10
	
25/03–30/03

	2
	2
	Luyện phân tích thơ
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04

	2
	2
	Luyện phân tích thơ
	

	12
	
08/04–13/04

	2
	2
	Luyện phân tích thơ
	

	13
	15/04–20/04
	2
	2
	Luyện phân tích thơ
	

	14
	22/04–27/04
	2
	2
	Ôn tập
	
Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	2
	2
	Ôn tập
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	2
	2
	Ôn tập
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	2
	2
	Hoàn thành chương trình
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	2
	2
	Hoàn thành chương trình
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	
Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An
	

Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn


Ngô Mai




	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ BUỔI 2
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Xuân Phương, Đỗ Tâm, Yến Ngọc, Phương Tuyền
Môn:  Văn  Khối lớp: 11
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	1
	1
	Luyện viết đoạn văn
	

	2
	14/01-13/01
	1
	1
	Luyện viết đoạn văn
	

	3
	21/01–26/01
	1
	1
	

Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)

	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	1
	1
	Luyện đọc hiểu
	

	5
	18/02–23/02

	1
	1
	Luyện đọc hiểu
	

	6
	25/02–02/03
	1
	1
	Luyện đọc hiểu
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	1
	1
	Luyện nghị luận xã hội
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	1
	1
	Luyện nghị luận xã hội
	

	9
	
18/03–23/03

	1
	1
	Luyện nghị luận xã hội
	


	10
	
25/03–30/03

	1
	1
	Luyện phân tích thơ
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04

	1
	1
	Luyện phân tích thơ
	

	12
	
08/04–13/04

	1
	1
	Luyện phân tích thơ
	

	13
	15/04–20/04
	1
	1
	Luyện phân tích thơ
	

	14
	22/04–27/04
	1
	1
	Ôn tập
	

Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	1
	1
	Ôn tập
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	1
	1
	Ôn tập
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	1
	1
	Hoàn thành chương trình
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	
	
	Hoàn thành chương trình
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh An
	
Ngày 20  tháng 8 năm 2018
Tổ trưởng bộ môn



Ngô Mai




22
